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CHƯƠNG 1: MỞ ĐẤU 
1.1. Lý do nghiên cứu 
Dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong lĩnh vực Xây dựng công trình giao thông là cần thiết và đang được triển khai để đào tạo nguồn nhân lực có thể giao tiếp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Hỗ trợ thuật ngữ cho sinh viên XDCTGT học chuyên ngành bằng tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng giúp sinh viên không những lĩnh hội kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh mà còn ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, hầu hết các nguồn thuật ngữ hiện tại do các chuyên gia biên soạn là sản phầm của cách quản lý thuật ngữ từ trên xuống  (top-down) dựa vào trực giác và suy luận chủ quan. Phương pháp tiếp cận này độc lập với các lý thuyết ngôn ngữ. Thuật ngữ được xem như các đơn vị độc lập và thường được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái, không bao gồm các mối liên hệ khái niệm và từ vựng.  Luận án nghiên cứu thuật ngữ theo hướng hoạch định ngôn ngữ sẽ mang lại sản phẩm thuật ngữ không chỉ được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái mà còn bao gồn các mối liên hệ từ vựng phản ánh bản thể của môn học, giúp cung cấp kiến thức chuyên môn và kiến thức ngôn ngữ để hỗ trợ cho sinh viên học chuyên ngàng bằng tiếng Anh. Nghiên cứu này theo hướng thuật ngữ học xã hội-tri nhận phản ảnh bản thể môn học với mối liên hệ đa chiều, với quan điểm là bất kỳ nguồn thuật ngữ nào cũng hướng tới đối tượng sử dụng và mục đích sử dụng nhất định. Đề tài tiếp cận thuật ngữ theo hướng từ dưới lên (bottom-up), nghiên cứu mối liên hệ từ vựng trong thuật ngữ Thiết kế cầu đường Ô-tô, khảo sát ý kiến sinh viên và tham vấn chuyên gia trong suốt quá trình nghiên cứu. Theo hướng tiếp cận ngữ nghĩa học từ vựng này thì nghiên cứu thuật ngữ và nghiên cứu ngôn ngữ hòa quyện vào nhau. Khung phân tích thuật ngữ được thiết lập dựa trên Hàm từ vựng trong lý thuyết Ý nghĩa văn bản được phát triển bởi Mel’cook (1996) bao gồm mối liên hệ liên tưởng và mội liên hệ ngữ đoạn (hệ hình), do đó thuật ngữ được phân tích trên hai phương diện là khái niệm và ngôn ngữ. Hàm từ vựng ưu việt ở chỗ chúng không những bao gồm mối liên hệ liên tưởng: khái niệm, vai ngữ nghĩa, và khung ngữ nghĩa. Những mối liên hệ nỳ có thể giải quyết hiệu quả và đầy đủ các mối liên hệ thuật ngữ một cách hệ thống và đa chiều. Mặt khác, mối liên hệ ngữ đoạn phản ảnh khả năng liên kết của cụm danh từ, động từ, tính từ. Vấn đề phổ quát toàn cầu và quy định của từng ngôn ngữ cụ thể thể hiện trong mối liên hệ theo trục dọc và trục ngang đều được xem xét. Chính vì vậy, hướng tiếp cận này phù hợp cho nghiên cứu thuật ngữ trong môi trường song ngữ và đa ngữ bao hàm cả kiến thức chuyên môn và kiến thức ngôn ngữ.    
1.2. Mục đích nghiên cứu
 	Mục đích tổng thể của đề tài là nghiên cứu cách tiếp cận thuật ngữ Xây dựng công trình giao thông (XDCTGT) theo hướng hoạch định ngôn ngữ dựa trên mối liên hệ từ vựng nhằm tối ưu hóa tính hữu ích của nguồn thuật ngữ cho từng môn học, giúp sinh viên lĩnh hội cả kiến thực chuyên môn và kiến thức ngôn ngữ.  
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 
Câu hỏi nghiên cứu chính: Có thể hoạch định nguồn thuật ngữ Anh- Việt ngành KTXDCTGT theo cách nào để thể hiện được kiến thức chuyên môn và kiến thức ngôn ngữ nhằm tối ưu hóa hữu dụng của nguồn thuật ngữ, giúp sinh viên học chuyên ngành bằng tiếng Anh tiếp thu kiến thức chuyên ngành và kiến thức ngôn ngữ? 
Câu hỏi nghiên cứu chính được viết thành 3 câu hỏi nhỏ sau: 
1. Có những mối liên hệ từ vựng nào trong thuật ngữ Thiết kế cầu đường ô tô và mối liên hệ đa chiều của các thuật ngữ được thể hiện như thế nào? 
2. Sinh viên học chuyên ngành bằng tiếng Anh có những ý kiến, nhận xét gì về nguồn thuật ngữ theo hướng tiếp cận hoạch định ngôn ngữ (cung cấp kiến thức)?
3. Có thể trình bày nguồn thuật ngữ theo hướng tiếp cận kiến thức như thế nào dựa trên mối liên hệ từ vựng và ý kiến của sinh viên để giúp sinh viên lĩnh hội cả kiến thức chuyên môn và kiến thức ngôn ngữ?
1.4. Phạm vi nghiên cứu  
- Đề tài nghiên cứu thuật ngữ XDCTGT theo hướng hoạch định ngôn ngữ dựa trên mối liên hệ từ vựng, tiếp cận thuật ngữ theo hướng từ dưới lên bằng cách nghiên cứu mối liên hệ thuật ngữ Thiết kế cầu đường ô tô triết xuất từ văn bản và khảo sát ý kiến sinh viên Cầu-Đường Anh. Sự đối chứng giữa người nghiên cứu có chuyên môn là ngôn ngữ Anh với các chuyên gia ngành KTXDCTGT là một điểm nổi bật trong đề tài này. 
- Đề tài xác định, triết xuất, phân tích mối liên hệ từ vựng của thuật ngữ trong cuốn sách Thiết kế Cầu đường ô tô (Richard & Jay, 2007), dùng cho môn học chính trong ngành KTXDCTGT. Quá trình nghiên cứu có tham vấn và đối chứng của các chuyên gia ngành KTXDCTGT. 
- Đề tài đồng thời khảo sát ý kiến của sinh viên đối với nguồn thuật ngữ hiện tại so với nguồn thuật ngữ theo hướng cung cấp kiến thức nhằm tìm hiểu mức độ  hài lòng của sinh viên về nguồn thuật ngữ hiện có để học kiến tức chuyên môn và ngôn ngữ.
- Trong suốt quá trình nghiên cứu từ bước triết xuất thuật ngữ, xác định và phân tích mối liên hệ, dịch thuật ngữ sang tiếng Việt và kiểm chứng kết quả đều có tham vấn và đối chứng của các chuyên gia. Trong đề tài này, chỉ mối liên hệ từ vựng trong thuật ngữ tiếng Anh được nghiên cứu kèm theo dịch tiếng Việt tương đương. 
1.5. Đóng góp của nghiên cứu 
Đóng góp về mặt lý thuyết
Hầu hết các công trình nghiên cứu thuật ngữ trong nước và ở nước ngoài xem xét thuật ngữ như những đơn vị rời rạc hoặc chỉ đề cấp đến mối liên hệ tầng bậc  “thuộc loại” và “là bộ phận” nhưng đề tài này xem xét thuật ngữ trong mối liên hệ đa chiều, vì vậy đóng góp đáng kể cho lý thuyết Thuật ngữ học theo hướng Ngữ nghĩa học từ vựng. Đề tài đóng góp cho phương pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, nêu rõ mối liên kết chặt chẽ giữa yếu tố thuật ngữ và yếu tố ngôn ngữ trong hệ thống thuật ngữ, do đó vài trò của giáo viên dạy ngôn ngữ trong nghiên cứu thuật ngữ và đào tạo các môn học chuyên môn bằng tiếng Anh được khẳng định: Họ không những dạy kiến thức ngôn ngữ mà còn góp phần dạy kiến thức chuyên ngành cho sinh viên; nguồn thuật ngữ có thể được hoạch định (quản lý) để trở thành một công cụ, phương pháp giảng dạy hiệu quả. Trên phương diện hoạch định (quản lý thuật ngữ), đề tài khảo cứu và giới thiệu một phương pháp quản lý thuât ngữ XDCTGT khác biệt so với cách tiếp cận thông thường cho kết quả là nguồn thuật ngữ phản ảnh bản thể của môn học, cung cấp kiến thức chuyên môn và kiến thức ngôn ngữ.  
Đóng góp về phương pháp luận 
Phương pháp nghiên cứu của đề tài cũng có nhiều khác biệt so với các nghiên cứu thuật ngữ trước đây: Mối liên hệ thuật ngữ được nghiên cứu trong ngữ cảnh sử dụng cụ thể trong khi phần lớn các công trình trước nghiên cứu thuật ngữ trong từ điển. Thuật ngữ được ngiên cứu trong mối liên hệ với nhau chứ không được coi là các đơn vị riêng lẻ. Tất cả các thuật ngữ được xem xét một cách hệ thống theo hướng tiếp cận từ dưới lên. Xét theo khía cạnh khái niệm thì tương đương giữa hai ngôn ngữ được giải quyết triệt để và những thiếu sót hoặc chưa đồng nhất về mặt khái niệm của các thuật ngữ tương đương cũng lộ rõ và được giải quyết. Việc tiếp cận hoạch định thuật ngữ từ dưới lên cũng được thể hiện qua quá trình khảo sát ý kiến sinh viên là người sử dụng. Ý nghĩa về phương pháp luận còn là sự bắt tay giữa các chuyên gia XDCTGT và người nghiên cứu có chuyên môn là Ngôn ngữ Anh.  Nghiên cứu thuật ngữ rất khó có thể thành công đơn thuần từ phía ngôn ngữ học hoặc từ phía chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. Để đạt được kết quả tốt nhất cần có sự phối hợp từ cả hai phía. Tính mới trong phương pháp còn thể hiện ở khung phân tích dựa trên hàm từ vựng và mối liên hệ thuật ngữ được phát triển bởi các học giải trên thế giới với sự thêm, bớt, điều chỉnh cho phù hợp với mục đích của đề tài và nguồn dữ liệu. Trên thực tế, chưa có công trình nào áp dụng hàm từ vựng tới mức rộng rãi và triệt để như đề tài này. Hàm từ vựng trong lý thuyết ý nghĩa văn bản có rất nhiều ưu việt để phân tích, mô tả và trình bày thuật ngữ.  
Tính ứng dụng của đề tài
Trước hết, nhu cầu của sinh viên đối với nguồn thuật ngữ theo hướng cung cấp kiến thức được xác định để hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên trong quá trình học tập. Không chỉ sinh viên Việt nam mà sinh viên trên thể giới học chuyên ngành bằng tiếng Anh khi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ có thể hưởng lợi từ kết quả của nghiên cứu. Kết quả có thể được các trường đại học đào tạo ngành XDCTGT sử dụng để điều chỉnh các chiến lược ngôn ngữ, đặc biệt là cung cấp thuật ngữ để dạy chuyên ngành bằng tiêng Anh và triển khai các dự án nghiên cứu theo hướng mới để hỗ trợ cho sinh viên. Nguồn thuật ngữ là sản phẩm của cách tiếp cận này sẽ là tài liệu tra cứu và tham khảo cho những đối tượng sử dụng khác như phiên dịch, biên dịch, giảng viên dạy tiếng Anh chuyên ngành. Với công nghệ máy tính hiện đại, hệ thống thuật ngữ sẽ được  trình bày trong môi trường máy tính phản ánh mối liên hệ đa chiều dưới dạng sơ đồ, hình vẽ, biểu đồ tư duy, và các đuôi liên kết (tags) cung cấp thông tin đa dạng, đầy đủ, hệ thống cho người sử dụng. Kết quả nghiên cúu cũng đặt nền móng trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý thuật ngữ trong ngành KTXDCTGT. Dữ liệu thuật ngữ của đề tài có thể được sử dụng để biên soạn cẩm nang thuật ngữ theo hướng cung cấp kiến thức. 
1.6. Cấu trúc của luận án
Luận án bao gồm 8 chương như sau: 
	Chapter I: Mở đầu  
Chapter II: Cơ sở lý thuyết 
Chapter III: Phương pháp nghiên cứu 
Chapter IV: Mối liên hệ thuật ngữ liên tưởng trong lĩnh vực Thiết kế cầu đường ô tô 

	Chapter IV: Mối liên hệ ngữ đoạn (hệ hình ) trong lĩnh vực Thiết kế cầu đường ô tô 
Chapter VI: Ý kiến của sinh viên đối với nguồn thuật ngữ theo hướng cung cấp kiến thức
Chapter VII: Trình bày nguồn thuật ngữ dựa trên mối liên hệ từ vựng và ý kiến của sinh viên  
Chapter VIII: Kết luận 






Cấu trúc của luận án được thể hiện trong hình vẽ 1.1:  
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